PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
Năm học 2014 – 2015

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ

CM
	Nhiệm vụ CM
	Kiêm nghiệm
	T. số

tiết
	Số buổi đi

	1
	Nguyễn Thị Thuyết
	20/6/1965
	ĐHSP
	HT + dạy lớp 3A 
	
	2
	10

	2
	Vũ Thị Mai
	24/4/1974
	ĐHSP
	HP + dạy lớp 5A 
	
	4
	10

	3
	Lương Thị Hương
	29/ 4/ 1969
	CĐSP
	CN +dạy lớp 1A
	TT 1+2+3
	25
	7

	4
	Phạm Thị Tuyết 
	19/1/1966  
	CĐSP
	CN + dạy lớp 1B
	
	22
	7

	5
	Vũ Thị Thanh
	5/ 3/ 1970
	CĐSP
	Giáo viên 2
	T.kí hội đồng
	23
	8

	6
	Nguyễn Thị Tâm
	28/ 1/ 1974 
	ĐHSP
	CN + dạy lớp 2B
	
	20
	6


	7
	Phạm Thị Lời
	15/ 8/ 1976
	CĐSP
	CN + dạy lớp 3B
	
	20
	6

	8
	Vũ Thị Hải
	15/ 4/ 1966
	CĐSP
	CN + dạy lớp 3A
	TP 1+2+3
	20
	6

	9
	Đặng Thị Thanh Tấm
	5/ 12/ 1974
	ĐHSP
	CN + dạy lớp 5A
	TT 4+5
	26
	7

	10
	Nguyễn Thị Phương
	13/ 10/ 1972
	ĐHSP
	CN + dạy lớp 4A
	
	22
	7

	11
	Vũ Xuân Tuấn
	29/ 2/ 1975
	ĐHSP
	CN + dạy lớp 5B
	BT Đoàn
	23
	6

	12
	Vũ Thị Vượng 
	20/10/1967
	ĐHSP
	CN + dạy lớp 4B
	CTCĐ, TP 4+5
	24
	6

	13
	Vũ Thị Thúy 
	09/01/1988
	ĐHSP
	CN + dạy 2A
	
	23
	6

	14
	Đặng Thị Nghinh
	8/ 3/ 1969
	ĐHSP
	Giáo viên 2
	
	24
	7

	15
	Nguyễn Thị Bẩy 
	21/ 2/ 1965
	ĐHSP
	Giáo viên 2
	
	26
	8

	16
	Lê Văn Tấn
	29/ 4/ 1983
	CĐVHNT
	Dạy Âm nhạc
	PT Đội
	23
	7

	17
	Nguyễn Thanh Đạm
	06/10/1977
	ĐHSPNN
	Dạy Tiếng Anh
	T.Tra  
	27
	8

	18
	Nguyễn Khắc Đức
	01/ 12/ 1989
	ĐHSPTD
	Dạy Thể dục
	
	23
	7

	19
	Vũ Thị Thủy
	5/ 8/ 1985
	CĐSPMT
	Dạy Mĩ Thuật
	PTLĐ
	23
	7


